
   

 

   

 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2532 /TB-KSBT Khánh Hòa, ngày 10  tháng 8 năm 2021 
     

 

THÔNG BÁO  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 (Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 10/8/2021) 
 

 

I. TÌNH HÌNH CA NHIỄM MỚI (F0) 

- Tính từ tháng 2/2020 đến 12 giờ 00 ngày 10/8/2021, toàn tỉnh Khánh 

Hòa ghi nhận 3.795 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Số ca nhập cảnh: 174 trường hợp. 

+ Số ca ghi nhận trong tỉnh từ 23/6/2021 đến 12 giờ 00 ngày 10/8/2021: 

3.619 trường hợp. 

TT Địa phương 

F0 Nơi phát hiện các trường hợp mới 

Ca mới 
Cộng 

dồn 

Cộng 

đồng 

Cách ly 

tại nhà 

Phong 

tỏa 

Cơ sở 

cách ly 

1 Tp. Nha Trang  1.690     

2 Tp. Cam Ranh 4 37    4 

3 TX. Ninh Hòa  1.508     

4 Huyện Vạn Ninh  137     

5 Huyện Diên Khánh 17 167 7  10  

6 Huyện Cam Lâm 2 71  2   

7 Huyện Khánh Sơn  1     

8 Huyện Khánh Vĩnh  8     

9  Huyện Trường Sa  0     

Tổng: 23 3.619 7 2 10 4 

- Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 10/8/2021, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 23 

trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại TP. Cam Ranh, huyện Diên 

Khánh và Cam Lâm, trong đó:  

+ 7 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Diên Sơn, Diên Khánh. 

+ 2 trường hợp cách ly tại nhà. 

+ 10 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa. 

+ 4 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung. 

II. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÚC GẦN (F1) 

1. Số liệu 
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TT Khu cách ly Ca mới Cộng dồn 

1 KTX Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang  844 

2 KTX CĐ Y tế Khánh Hòa  771 

3 KTX ĐH Nha Trang   804 

4 KTX ĐH Khánh Hòa  659 

6 Trung đoàn 210 - Sư đoàn 305 5 256 

7 KTX Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha trang  534 

8 Trường Trung cấp nghề huyện Vạn Ninh  162 

9 Trung tâm huấn luyện-BCHQS Vĩnh Phương 6 121 

10 KS Emerald Bay   99 

11 KS Galina  251 

12 KS Sao Việt  7 

13 KS Dendro Gold  26 

14 KS Ariyana  14 

15 KS Edele  18 

16 KS TTC  87 

17 KS Selena  12 

18 KS The World  38 

Tổng 11 4.692 

 2. Hoạt động đã triển khai 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế tập trung. 

- Điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. 

III. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÚC (F2) 

1. Số liệu 

- Tổng số ca mới: 26 trường hợp 

- Cộng dồn: 11.335 trường hợp 

2. Các hoạt động đã triển khai 

- Cách ly y tế tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

IV. QUẢN LÝ CƠ SỞ CÁCH LY 

1. Số liệu 

TT Khu vực cách ly Tổng số Trong ngày Ghi chú 

01 Cơ sở quân đội 4.144 11  

02 Khách sạn 548   

Tổng 4.692 11  

2. Các hoạt động đã triển khai 

 - Tiếp nhận, quản lý các trường hợp F1 theo quy định 

- Theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly, Hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo khuyên cáo của Bộ Y tế 

 V. ĐIỂM PHONG TỎA TẠM THỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG 
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1. Số liệu 

 

T

T 

Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

 áp dụng  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 hộ, hẻm 17/34 Hoàng Diệu, tổ dân phố 2 

Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên 

đến 11 giờ 00 

ngày 12/8/2021 

34 hộ dân thuộc Cụm dân cư tổ 3, thôn Võ Dõng, xã 

Vĩnh Trung 
09 giờ 00  

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 
4 hộ dân thuộc Cụm dân cư tổ 4, thôn Võ Dõng, xã 

Vĩnh Trung 
08 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
5 hộ dân thuộc Cụm 2 tổ 21 thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh 

Trung 
12 giờ 00  

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021. 
1 hộ dân thuộc Hẻm 01A đường Lý Thánh Tôn, tổ dân 

phố Vạn Phương 1, phường Vạn Thạnh 
16 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
8 hộ dân thuộc Hẻm 57 Nguyễn Thiện Thuật, tổ dân 

phố số 9, phường Lộc Thọ 
22 giờ 30  

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021. 
6 hộ dân thuộc Khu vực đường Trần Quý Cáp, tổ dân 

phố Vạn Thọ, phường Vạn Thắng 
20 giờ 30 

 ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
41 hộ dân thuộc Khu nhà đường Trần Quốc Toản, tổ 

dân phố 2 Vạn Phước , phường Vạn Thắng 
18 giờ 30  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021 
25 hộ dân thuộc Hẻm 67 đường 2/4, tổ dân phố Vạn 

An 1, phường Vạn Thắng 
21 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
10 hộ dân thuộc Hẻm 1192/15/2 đường 2/4, tổ dân 

phố 1 Vạn Đức, phường Vạn Thắng 
20 giờ 30 

 ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021. 
13 hộ dân thuộc Hẻm 1252/14 đường 2/4, tổ dân phố 

Vạn An 2, phường Vạn Thắng 
21 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021. 
28 hộ dân thuộc Khu vực đường Lư Giang, thôn 

Phước Thủy, xã Phước Đồng 
15 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
78 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Sơn, thôn 

Phú Thịnh, xã Phước Đồng 
19 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
76 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, 

thôn Phú Thịnh, xã Phước Đồng 
19 giờ 00  

ngày 30/7/2021 
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T

T 

Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

 áp dụng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đến 13/8/2021. 

64 hộ dân thuộc Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, 

thôn Phú Thịnh, xã Phước Đồng 
19 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
54 hộ dân thuộc Khu vực đường La Văn Cầu, thôn 

Phước Lộc, xã Phước Đồng 
10 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
15 hộ dân thuộc Hẻm Mầm Non Hàn Nhiên, thôn 

Phước Hạ, xã Phước Đồng 
15 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
200 hộ dân thuộc Khu vực Xóm Núi, thôn Thành 

Phát, xã Phước Đồng 
21 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
7 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Văn Linh, 

thôn Phú Thọ, xã Phước Đồng 
17 giờ 00  

ngày 03/8/2021 

đến 17/8/2021. 
6 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Xiển, tổ dân 

phố 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 
15 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
11 hộ dân thuộc Khu vực đường Bắc Sơn, tổ dân phố 

6 Thanh Hải, phường Vĩnh Hải 
15 giờ 00 

 ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
5 hộ dân thuộc Khu vực đường Đặng Lộ, tổ dân phố 

10 tây Nam, phường Vĩnh Hải 
21 giờ 00 

 ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
12 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Khuyến, tổ 

dân phố 13 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
10 giờ 00 

 ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
5 hộ dân thuộc Khu A Chợ Vĩnh Hải, tổ dân phố 10 

Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
10 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
8 hộ dân thuộc Khu vực đường Trần Mai Ninh, tổ dân 

phố 1 Đông Nam và tổ dân phố 3 Đông Nam, phường 

Vĩnh Hải 

14 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
3 hộ dân thuộc Khu vực đường Đặng Lộ, tổ dân phố 9 

Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
15 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 
6 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Khuyến, tổ 

dân phố 16 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
14 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
5 hộ dân thuộc Khu vực đường Nguyễn Khuyến, tổ 

dân phố 17 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
17 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
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Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

 áp dụng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 hộ dân thuộc Khu vực đường Dương Vân Nga, tổ 

dân phố 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
17 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021. 
20 hộ dân thuộc Tầng 5, Chung cư An Thịnh, tổ dân 

phố 22 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 
08 giờ 00 

 ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021. 
14 hộ dân thuộc Hẻm 114 Nguyễn Khuyến, tổ dân phố 

16 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
08 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021. 
4 hộ dân thuộc Hẻm 88 đường Nguyễn Khuyến, tổ 

dân phố 19 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 
10 giờ 00  

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021. 
8 hộ dân thuộc Hẻm 17 đường Dương Vân Nga, tổ 

dân phố 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 
19 giờ 00 

 ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021. 

93 hộ dân khu vực chợ Phước Thái và đoạn 

Trường Sa, tổ dân phố 2 Phước Lộc, tổ dân phố 1 

Phước An và tổ dân phố 1 Phước Lộc, phường 

Phước Long 

20 giờ 00 

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

17 hộ dân đoạn đường từ nhà số 16 đến 24 Trương 

Hán Siêu, tổ dân phố 2 Phước Hưng và từ nhà số 

09 Phùng Hưng đến 35 Trương Hán Siêu, tổ dân 

phố 2 Phước Thành, phường Phước Long 

22 giờ 00 

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

25 hộ cụm dân cư thôn Thái Thông 2, xã Vĩnh 

Thái 
17 giờ 00 

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021 9 hộ cụm dân cư thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái 

8 hộ dân thuộc cụm dân cư thôn Vĩnh Xuân, xã 

Vĩnh Thái 

17 giờ 00 

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021 

8 hộ dân thuộc Hẻm vào nhà ông Nguyễn Thanh 

Dũng, thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương 

16 giờ 00 

ngày 26/7/2021 

đến 9/8/2021 

03 hộ dân thuộc Hẻm vào nhà Nguyễn Thị Mận, 

thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương 

6 giờ 00 

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

15 hộ dân thuộc Hẻm 154 Lê Hồng Phong, tổ dân 

phố 1 Phước Toàn Đông, phường Phước Hải 

7 giờ 00 

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

6 hộ dân thuộc Hẻm 272 Lê Hồng Phong, tổ dân 

phố 2 Phước An Hòa, phường Phước Hải 

20 giờ 00 

ngày 26/7/2021 

đến 9/8/2021 

16 hộ dân thuộc Hẻm tổ dân phố 4 Phước Toàn 9 giờ 00 
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Tây, phường Phước Hải ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021 

48 hộ dân thuộc Hẻm 50 Đồng Nai, tổ dân phố 1 

Phước Toàn Tây và tổ dân phố 3 Phước Lộc, 

phường Phước Hải 

22 giờ 00 

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021 

20 hộ dân từ 39U đến 47 Đồng Nai và 23-31 Tố 

Hữu, tổ dân phố 5 Phước Lộc, phường Phước Hải 

12 giờ 00 

ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021 

13 hộ dân thuộc Hẻm 64 Đồng Nai, tổ dân phố 1 

Phước Toàn Tây, phường Phước Hải 

14 giờ 00 

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

8 hộ dân thuộc 1 cụm dân cư đường Ngô Thời 

Nhiệm, tổ dân phố Lê Quý Đôn và Tổ dân phố 1 

Trịnh Phong, phường Tân Lập 

15 giờ 00 

ngày 26/7/2021 

đến 9/8/2021 

8 hộ dân thuộc 1 cụm dân cư đường Ngô Đức Kế, 

tổ dân phố Lê Quý Đôn, phường Tân Lập 

13 giờ 00 

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021 

8 hộ dân thuộc khu vực đường Bến Chợ, tổ dân 

phố 01 Duy Hà, phường Xương Huân 

20 giờ 00 

ngày 25/7/2021 

đến 8/8/2021 

01 hộ nhà số 02 Phan Bội Châu, tổ dân phố 1 Duy 

Hà, phường Xương Huân 

19 giờ 00 

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021 

03 hộ dân thuộc Hẻm 28 đường Phật Học, tổ dân 

phố số 2, phường Phương Sơn 

10 giờ 30 

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

05 hộ dân thuộc Hẻm số 268 Thống Nhất, Tổ dân 

phố số 10, phường Phương Sơn. 

22 giờ 00 

Ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021 

13 hộ dân thuộc Xóm Giếng, tổ dân phố 1 Đồng 

Dưa, phường Phước Tân 

22 giờ 00 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

10 hộ dân thuộc Hẻm 29A/20 Thái Nguyên, tổ dân 

phố 1 và 2 Thái Nguyên, phường Phước Tân 

22 giờ 00 

Ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

22 hộ dân thuộc Hẻm số 53 Lý Thánh Tôn, tổ dân 

phố 17, phường Lộc Thọ 

14 giờ 30 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

16 hộ dân thuộc Hẻm số 43 đường Thủy Xưởng, 

tổ dân phố 5, phường Phương Sơn 

10 giờ 30 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

11 hộ dân thuộc Cụm dân cư thôn Phú Vinh 1, xã 20 giờ 00 
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Vĩnh Thạnh Ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

17 hộ dân thuộc Cụm dân cư thôn Phú Thạnh 2, xã 

Vĩnh Thạnh 

13 hộ dân thuộc Hẻm 41 đường Thống Nhất, tổ 

dân phố Vạn Phương 2, phường Vạn Thạnh 15 giờ 35 

Ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021 

40 hộ dân thuộc Đoạn đường Nguyễn Thái Học, tổ 

dân phố Vạn Lợi 1 và tổ dân phố Vạn Hòa 1, 

phường Vạn Thạnh 

19 hộ dân thuộc đoạn đường 2/4 từ số nhà 80 đến 

94 (bên số chẵn) thuộc tổ dân phố Vạn Thái 2, 

phường Vạn Thạnh 

18 giờ 00 

Ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

103 hộ dân thuộc Hẻm 99 đường Vạn Hòa, tổ dân 

phố Vạn Hòa 1 và từ số nhà 68 đến 98 Vạn Hòa 

thuộc tổ dân phố Vạn Hòa 2, phường Vạn Thạnh 

12 giờ 00 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

30 hộ dân thuộc đoạn đường từ ngã 4 Nguyễn 

Thái Học và Nguyễn Hồng Sơn đến số 9 Vạn Hòa 

thuộc tổ dân phố Vạn Hòa 1, phường Vạn Thạnh 

12 giờ 30 

Ngày 31/7/2021 

đến 14/8/2021 

12 hộ dân Hẻm 88 Nguyễn Thái Học thuộc Tổ dân 

phố Vạn Hòa 1, phường Vạn Thạnh 

17 giờ 00 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

136 hộ dân thuộc Hẻm 43 Tôn Thất Tùng; Hẻm 59 

Lạc Thiện; Hẻm 87 Lạc Thiện; Hẻm 30 Tháp Bà 

và một phần đường Lạc Thiện, tổ dân phố Cù Lao 

Thượng 1, tổ dân phố Sơn Phước 1 và Sơn Phước 

2, phường Vĩnh Thọ 

22giờ 00 

Ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021 
98 hộ dân thuộc Hẻm đường Hồ Tùng Mậu, tổ dân 

phố Sơn Phước 1 và tổ dân phố Hải Phước, 

phường Vĩnh Thọ 

62 hộ dân thuộc một phần tổ Cù Lao Trung 1 và 

một phần tổ Cù Lao Hạ, phường Vĩnh Thọ 

16giờ 00 

Ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

6 hộ dân thuộc Hẻm 34 tổ Sơn Hải, phường Vĩnh 

Thọ 

6 hộ dân thuộc Hẻm Chử Đồng Tử, tổ Cù Lao 

Thượng 1, phường Vĩnh Thọ 

73 hộ dân thuộc một phần tổ Cù Lao Trung 2 và 

một phần tổ Cù Lao Hạ, phường Vĩnh Thọ 

9 hộ dân thuộc Hẻm 91 đường Phú Nông, thôn 

Phú Nông Bắc, xã Vĩnh Ngọc 

20 giờ 30 

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 
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12 hộ dân Một phần hẻm 250 đường Lương Định 

Của, thôn Ngọc, Hội 2, xã Vĩnh Ngọc 

00 giờ 30 

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021. 

 

13 hộ dân thuộc một phần hẻm 86, Trạm Điện, 

thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

06 hộ dân thuộc một phần đường Vũng Đình, thôn 

Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

Một phần hẻm sau Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, 

thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc 

5 hộ dân thuộc Ngôi nhà Năm Châu, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

10 giờ 00 

ngày 29/7/2021  

đến 12/8/2021 

19 hộ dân thuộc Hẻm đường Newton, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

10 giờ 30 

ngày 29/7/2021  

đến 12/8/2021 

8 hộ dân thuộc Hẻm Hói Bà Kỳ, thôn Xuân Ngọc, 

xã Vĩnh Ngọc 

11 giờ 00 

ngày 29/7/2021  

đến 12/8/2021 

3 hộ dân thuộc một phần hẻm 42/2 Xuân Lạc, 

thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc 

11 giờ 00 

Ngày 30/7/2021  

đến 13/8/2021 

35 hộ dân thuộc một phần hẻm 327/3, Lương 

Định Của, thôn Ngọc Hội 1, xã Vĩnh Ngọc 

12 giờ 00 

Ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

16 hộ thuộc Khu nhà trọ 59 đường Phú Nông, 

thôn Phú Nông Bắc, xã Vĩnh Ngọc 

17 giờ 00 

ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021 

13 hộ dân, Một phần hẻm 52/22, đường Xuân 

Lạc, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc 

9 giờ 00 

ngày 30/7/2021 

 đến 13/8/2021 

9 hộ dân thuộc Hẻm 35/5 đường Sông Cái, thôn 

Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc 

14 giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

02 hộ dân thuộc Hẻm tượng chúa Phêrô Paolo, 

thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc 

10giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

7 hộ dân thuộc Số 217 đường Xuân Lạc, thôn 

Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc 

13giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

16 hộ dân thuộc Hẻm 156/63 Cầu Dứa-Phú Nông, 

thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc 

19giờ 00 

ngày 02/8/2021 

 đến 15/8/2021 



9 

 

  

T

T 

Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

 áp dụng  
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8 hộ dân thuộc Số 29 đường Trung Sơn, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

21giờ 00 

ngày 02/8/2021 

 đến 15/8/2021 

5 hộ dân thuộc Hẻm Nghĩa trang họ đạo, tổ 17, 

thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc 

17giờ 00 

ngày 02/8/2021 

 đến 15/8/2021 

5 hộ dân thuộc Hẻm 61/1 Bình Sơn, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 

16giờ 00 

ngày 02/8/2021 

 đến 15/8/2021 

18 hộ dân thuộc Hẻm 225/10 Cầu Dứa-Phú 

Nông,thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc 

15giờ 00 

ngày 02/8/2021 

 đến 15/8/2021 

5 hộ dân thuộc Hẻm 140/3 đường Liên Hoa, thôn 

Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc 

12giờ 00 

ngày 3/8/2021 

 đến 16/8/2021 

21 hộ dân thuộc Hẻm 1 đường Nguyễn Duy Hiệu, 

tổ dân phố 10 Hòa Bắc , phường Vĩnh Hòa 

00giờ 00 

ngày 28/7/2021 

 đến 11/8/2021 

7 hộ dân thuộc Hẻm 215 đường 2/4 tổ dân phố 2 

Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa 

13giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

24 hộ dân thuộc Hẻm 42, tổ dân phố 3 Đông Bắc, 

phường Vĩnh Hòa 
11 hộ dân Đường Ngô Văn Sở, tổ dân phố 13 
Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 
13 hộ dân thuộc Hẻm 93 Nguyễn Chích, tổ dân 
phố 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa 
6 hộ dân Tại 36/2 Thân Nhân Trung, tổ dân phố 
14 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 

3 hộ dân Trần Khát Chân, tổ dân phố 16 Đường 

Đệ, phường Vĩnh Hòa 
12 hộ dân thuộc Hẻm 2 Nguyễn Duy Hiệu, tổ dân 
phố 10 Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa 

35 hộ dân Nhà Công vụ Trường Đại học Thông 

tin liên lạc, tổ dân phố 5 Hòa Nam, phường Vĩnh 

Hòa 

22 hộ dân thuộc Hẻm 1 đường Nguyễn Nguyễn 

Chích, tổ dân phố 12 Hòa Trung, phường Vĩnh 

Hòa 11giờ 00 

ngày 31/7/2021 

 đến 13/8/2021 

01 hộ dân Số 2, đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố 

12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa 

40 hộ dân Đường Nguyễn Bặc, tổ dân phố 16 

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 
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11 hộ dân thuộc Hẻm số 6, tổ dân phố 13 Ngọc 

Thảo, phường Ngọc Hiệp 

22giờ 00 

ngày 28/7/2021 

 đến 11/8/2021 

3 hộ dân thuộc Hẻm Tổ 13 Ngọc Thảo , phường 

Ngọc Hiệp 

19giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

20 hộ dân thuộc Hẻm trọ Tổ 7 Lư Cấm, phường 

Ngọc Hiệp 

18giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

3 hộ dân Đường 23/10, Tổ 1 Vĩnh Điềm, phường 

Ngọc Hiệp 

14giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

7 hộ dân Các hẻm có ca F0 tại Tổ 13 Ngọc Thảo, 

phường Ngọc Hiệp 

16giờ 00 

30/7/2021 

 đến 13/8/2021 

6 hộ dân thuộc Hẻm Tổ 15 Ngọc Sơn, phường 

Ngọc Hiệp 

17giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

12 hộ dân thuộc Hẻm 274/117 Tổ 2 Vĩnh Điềm, 

phường Ngọc Hiệp 

16giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

42 hộ dân Các hẻm có ca F0 tại Tổ 14 Ngọc Thảo 
19giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

39 hộ dân đường Võ Thị Sáu, tổ dân phố 1 

Trường Thọ, phường Vĩnh Trường 

10giờ 00 

ngày 01/8/2021 

 đến 14/8/2021 

240 hộ dân thuộc Tổ dân phố 2 Trường Hải, 

phường Vĩnh Trường 

15giờ 00 

ngày 29/7/2021 

 đến 12/8/2021 

237 hộ dân thuộc Tổ dân phố 3 Trường Hải, 

phường Vĩnh Trường 

106 hộ dân thuộc Tổ dân 1 Trường Thọ, phường 

Vĩnh Trường 

190 hộ dân thuộc Tổ dân 2 Trường Thọ, phường 

Vĩnh Trường 

210 hộ dân thuộc Tổ dân phố 1 Trường Hải, 

phường Vĩnh Trường 

5 hộ dân thuộc tổ 12 thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã 

Vĩnh Hiệp 

14 giờ 00 

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 
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17 hộ dân thuộc Tổ 2, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã 

Vĩnh Hiệp 

11 giờ 00 

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 

15 hộ dân thuộc tổ 16 thôn Vĩnh Điềm Thượng, 

xã Vĩnh Hiệp 

17 giờ 00 

ngày 31/7/2021 

đến 13/8/2021. 

6 hộ dân thuộc tổ 9 thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp 
17 giờ 00 

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021 

11 hộ dân thuộc Hẻm Đồng Gia, thôn Phước 

Điền, xã Phước Đồng 

09 giờ 00  

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021. 

46 hộ dân Đường đi nhà ông Nghị, thôn Phước 

Lợi, xã Phước Đồng 

21 giờ 00 

 ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021 

3 hộ dân Đường đi nhà ông Quỳnh, thôn Phước 

Hạ, xã Phước Đồng 

21 giờ 00  

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 

30 hộ dân thuộc Ô 41, Ô 43 đường Đô Đốc Lộc, 

thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng 

21 giờ 00 

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 

10 hộ dân thuộc hẻm 29 Nguyễn Khuyến, tổ dân 

phố 12 Tây Nam, phường Vĩnh Hải 15 giờ 00  

ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021. 16 hộ dân hẻm 113 Nguyễn Khuyến, tổ dân phố 

13 Tây Nam , phường Vĩnh Hải 

01 hộ khu trường sinh học, Xóm Còi, tổ dân phố 

24 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 
10 giờ 00 

 ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021. 03 hộ dân đường Nguyễn Khuyến, tổ 15 Tây 

Nam, phường Vĩnh Hải 

61 hộ dân thuộc Hẻm 90 đường Nguyễn Biểu, tổ 

dân phố 03 Đông Nam, phường Vĩnh Hải 

08 giờ 00  

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021. 

9 hộ dân thuộc Hẻm 93/70 đường Nguyễn 

Khuyến, tổ dân phố 13 Tây Nam, phường Vĩnh 

Hải 

10 hộ dân Khu đường sắt, tổ dân phố 23 Tây Bắc, 

phường Vĩnh Hải 

12 hộ dân Đường Sư Vạn Hạnh, Tổ dân phố 22 

Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 

17 giờ 00  

ngày 29/7/2021 

đến 12/8/2021. 
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63 hộ thuộc Hẻm 106 đường Ngô Đến, tổ dân phố 

13 Phương Mai, phường Vĩnh Phước 

09 giờ 30  

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021. 

11 hộ dân Hẻm tổ 1 Hà Phước, phường Vĩnh 

Phước 

09 giờ 30  

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021. 

23 hộ dân Hẻm tổ 8 Tháp Bà, phường Vĩnh Phước 
16 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

19 hộ dân Hẻm 41/13 Lang Liêu, tổ 15 Phương 

Mai, phường Vĩnh Phước 

16 giờ 30  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

14 hộ dân Hẻm 33 Cao Văn Bé, tổ 23 Hòn Chồng, 

phường Vĩnh Phước 

11 giờ 30 

 ngày 30/7/2021 

đến 13/8/2021. 

29 hộ dân Hẻm 16/15 Yersin và hẻm 32 Quang 

Trung, TDP 1 Vạn Phước, phường Vạn Thắng 

03 giờ 00  

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021. 

8 hộ dân Hẻm 1192/67 đường 2/4, tổ dân phố 2 

Vạn Đức, phường Vạn Thắng 

7 hộ dân Hẻm 34 Trần Quý Cáp và hẻm 39/15 

đường 2/4, tổ dân phố 1 Vạn Bình, phường Vạn 

Thắng 

28 hộ dân một hẻm cụt của 02 tổ dân phố: tổ dân 

phố 1 Vạn Đức và tổ dân phố 2 Vạn Đức, phường 

Vạn Thắng 

9 hộ dân, một phần đường Sân Bay, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc 7 giờ 00  

ngày 26/7/2021 

đến 9/8/2021 
14 hộ dân toàn bộ dãy phòng trọ 296/16 Lương 

Định Của, thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc 

Tổ 2 Vĩnh Phước 

Ngày 27/7/2021 

đến 10/8/2021 

Tổ 14 Ngọc Hiệp 

Tổ 3 Duy Hòa, Xương Huân 

Tổ 13 Vĩnh Hải 

Tổ 12 Vĩnh Hải 

Toàn bộ xã Vĩnh Lương 

00 giờ  

ngày 28/7/2021 

đến 12/8/2021 

Tổ 1 Trường Thọ, Vĩnh Trường Này 26/7/2021 
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Tp. Nha Trang 

 

 

Như Xuân 2, Vĩnh Phương đến 09/8/2021 

Tổ 21 Đồng Nhơn, Vĩnh Trung 

Tổ 20 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc 

Tổ 21 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc 

Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái 

Tổ 1, Vĩnh Hòa 

Tổ 1 Phước Toàn Tây, Phước Hải 

Tổ 2 An Hòa, Phước Hải 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TX. Ninh Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ninh Thân 

 00 giờ 00phút 

ngày 20/7/2021 

đến 3/8/2021 

Ninh Hưng 

00 giờ 00phút 

ngày 23/7/2021 

đến 6/8/2021 

Ninh Bình 

00 giờ 00phút 

ngày 24/7/2021 

đến 7/8/2021 

Ninh Sim 

Ninh Trung 

Ninh Tân 

Ninh Tây 

Ninh Thượng 

Ninh Phụng 

 

 

0 giờ 00  

ngày 17/7/2021 

đến 31/7/2021 

Ninh Ích 

Ninh Lộc 

Ninh Quang 

Ninh Giang 

Ninh Hà 

Ninh Phú 

Ninh Diêm 

Ninh Hải 

Ninh Thủy 

Ninh Phước 

Ninh Vân 

Ninh An 

Ninh Hiệp 
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Ninh Đa 

Ninh Thọ 

Ninh Sơn 

Ninh Xuân 

17 giờ 00  

ngày 18/7/2021 

đến 01/8/2021 

Ninh Đông 

0 giờ 00  

ngày 20/7/2021 

đến 03/8/2021 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Diên Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 hộ dân thuộc tổ 7, thôn Trung Nam, xã Diên 

Toàn 

06 giờ 00  

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021 

409 hộ dân khóm Phú Lộc Đông 2 và 459 hộ dân 

khóm Phú Lộc Đông 3, thị trấn Diên Khánh 

06 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

21 hộ dân thuộc xóm Trung, thôn Xuân Đông , xã 

Diên Xuân 

05 giờ 00 

 ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021 

12 hộ dân thuộc tổ 32, thông Trường Lạc, xã Diên 

Lạc 

06 giờ 00  

Ngày 05/8/2021 

đến 16/8/2021 

05 hộ dân thuộc đường Trụ Sở 3, Thôn tây 4, xã 

Diên Sơn 

15 giờ 00 

 ngày 30/7/2021 

đến 12/8/2021 

04 hộ dân thuộc một phận đường Lầu Ông Huyện, 

tổ 7, thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An 

07 giờ 00  

ngày 25/7/2021 

đến 09/8/2021 

18 hộ dân thuộc tổ 1, Dinh Thành 1, thị trấn Diên 

Khánh 

16 giờ 00  

ngày 31/7/2021 

đến 13/8/2021 

219 hộ dân thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Diên 

Khánh 

15 giờ 30 

 ngày 30/7/2021 

đến 12/8/2021 

26 hộ dân thuộc thôn Đông Dinh 3, xã Diên Toàn 

22 giờ 00 

 ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

12 hộ dân, thuộc đoạn đường Hương Lộ 39 qua 

thôn kinh tế mới, xã Suối Tiên 

16 giờ 00  

ngày 30/7/2021 

đến 12/8/2021 

31 hộ dân, thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đông 2, thị 

trân Diên Khánh 

21 giờ 30  

ngày 28/7/2021 

đến 10/8/2021 



15 

 

  

T

T 

Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

 áp dụng  

04 hộ dân xóm Nam, thôn Xuân Đông, xã Diên 

Xuân 

05 giờ 00  

ngày 03/8/2021 

đến 17/8/2021 

46 hộ dân thuộc tổ 27, thông Trường Lạc, xã Diên 

Lạc 

06 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

Suối Tiên 00 giờ 00  

ngày 06/8/2021 

đến 20/8/2021 xã Diên Toàn 

12 hộ dân thuộc tổ 32, thông Trường Lạc, xã Diên 

Lạc 

06 giờ 00  

ngày 05/8/2021 

đến 16/8/2021 

4 H. Cam Lâm   

5 H. Vạn Ninh 

10 hộ dân thuộc thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh 

17 giờ 00 

ngày 28/7/2021 

đến 11/8/2021 

03 hộ dân thuộc thôn Long Hòa, xã Vạn Long 

07 giờ 00  

ngày 04/8/2021 

đến 18/8/2021 

03 hộ dân thuộc thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh 

18 giờ 00  

ngày 21/7/2021 

đến 04/8/2021 

05 hộ dân thuộc thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ 

12 giờ 00  

ngày 21/7/2021 

đến 04/8/2021 

14 hộ dân thuộc thông Đoang Nam và 06 hộ dân 

thuộc thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh 

18 giờ 00 

 ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

tuyến đường hẻm từ kênh N1A đến xóm nam thôn 

Xuân Tây, xã Vạn Hưng 

14 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 15/8/2021 

6 H. Khánh Sơn Thôn Suối Đá, xã Ba Cụm Bắc 

00 giờ 00  

ngày 04/8/2021 

đến 18/8/2021 

7 H. Khánh Vĩnh 
11 hộ thuộc đường Quang Trung, tổ 1, thị trấn 

Khánh Vĩnh 

01 giờ 00  

ngày 01/8/2021 

đến 14/8/2021 

8 Tp. Cam Ranh 
119 hộ gia đình thuộc tổ dân tố Khánh Cam, Sơn 

Long, Trà Long 2, phường Ba ngòi 

06 giờ 00  

ngày 02/8/2021 

đến 16/8/2021 

Tổng 263 điểm 
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2. Các hoạt động đã triển khai 

 - Quản lý, theo dõi sức khỏe của người dân tại khu vực phong tỏa. 

 - Phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiên các biện pháp phòng, 

chống dịch tại khu vực phong tỏa. 

Trên đây là thông báo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Trân trọng cám ơn./ 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Tỉnh ủy (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (b/c, VBĐT); 

- Sở Y tế (b/c, VBĐT); 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, Khoa PCBTN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Tôn Thất Toàn 
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